
Số Ngày 

1 17491 282 Nguyễn Văn Hải
57/1C Phan Tây Hồ, phường 7, 

Phú Nhuận
Bùi Thị Hồng Bắc Hà 2994 24/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2 14805 284 Lê Thị Diệu Huệ 65/8 Phan Xào Nam, phường 11 Lê Đình Được Trấn Quốc 2994 24/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3 17490 287 Vũ Đình Quân
270/26 Hòa Hảo, phường 4, 

quận 10
Vũ Thị Đào Bắc Hà 2996 24/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4 17499 287 Nguyễn Anh Minh
480/46/1 Nguyễn Tri Phương, 

phường 9, quận 10
Trần Đức Khâm Bắc Hà 2996 24/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5 15715 291 Đặng Thu Thảo
112/24 Ngô Gia Tự, phường 9, 

quận 10
Nguyễn Thị Mùi Trấn Quốc 3178 29/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

6 17314 291 Nguyễn Kim Hương
13/9E ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn 
Nguyễn Văn Phượng Bảy Bạch 3178 29/12/2025

Cam kết, C tử

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

7 17121 308 Nguyễn Thị Hồng Cẩm
12/3 Phạm Ngọc, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Thạnh Bảy Bạch 70 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

8 18342 308
Nguyễn Thị Thúy 

Phượng

93/30/7 đường 100 Bình Thới, 

phường 14, quận 11
Nguyễn Văn Nhan Chín Hoàng 70 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

9 3790 296 Đặng Thị Kim Yến
667/45 Hưng Phú , phường 9 , 

quận 8

Nguyễn Thị Hai (Bia mộ: 

Huỳnh Thị Mùi)
Giác Quan 206 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

10 4807 296 Tô Văn Tài
39/40 Hồ Đắc Di, Tây Thạnh, 

Tân Phú
Tô Văn Tiển Giác Quan 206 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

11 5855 296 Hoàng Ngọc Thiện
382/15/3 Điện Biên Phủ, phường 

11, quận 10
Nguyễn Thị Tỵ Giác Quan 206 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

12 6346 296 Nguyễn Văn Thân
27/40/26 Huỳnh Tịnh Của, 

phường Võ Thị Sáu, quận 3
Lâm Thị Chước Giác Quan 206 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

13 15029 300 Nguyễn Thị Hoàng
4 Lô E Lê Quốc Trinh, phường 

Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Lân Trấn Quốc 207 13/1/2026

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

14 4526 304 Phạm Văn Bé Sáu
12/3 Vạn Hạnh, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Phạm Văn Bé Giác Quan 209 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

15 5523 304 Phạm Văn Bé Sáu
12/3 Vạn Hạnh, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Phạm Tấn Tài Giác Quan 209 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

16 5524 305 Nguyễn Quốc Huy
132/10 Liên Tỉnh 5, phường 6, 

quận 8
Nguyễn Quốc Trung Giác Quan 210 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

17 9274 305 Vương Thị Ngọc Nữ
184/36/39 Bãi Sậy, phường 4, 

quận 6
Trần Diệp Liên Ứng 210 13/1/2026

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

18 9679 306 Nhan Văn Cứ
474/32A Hậu Giang, phường 12, 

quận 6
Nhan Thị Phúc Liên Ứng 211 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

19 9758 306 Bùi Thị Dung
439/12/1 Đoàn Văn Bơ, phường 

13, quận 4
Bùi Minh Khoa Liên Ứng 211 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

20 10158 306 Huỳnh Hồng Nhựt
28/63/2C Lương Văn Can, 

phường 15, quận 8
Huỳnh Văn Viết Liên Ứng 211 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

21 14274 314 Trần Thị Nghĩa
96/1/17 Phan Đình Phùng, 

phường 2, quận Phú Nhuận
Trần Văn Thọ Trấn Quốc 218 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

22 14451 314 Hoàng Ngọc Thiện
382/15/3 Điện Biên Phủ, phường 

11, quận 10
Hoàng Ngọc Lương Trấn Quốc 218 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

23 17177 320 Ngô Thị Ánh Tuyết
44/4B Điện Biên Phủ, KP 14, 

Gia Định, Tp. HCM
Nguyễn Thị Tha Bảy Bạch 214 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH MỜI CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI DỜI MỒ MẢ - ĐỢT 10/2026 (BUỔI SÁNG)

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS VÀ SAN LẤP MẶT BẰNG TRONG PHẠM VI NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HÒA - GIAI ĐOẠN 3

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

QUẬN BÌNH TÂN 

Ghi chú

                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2026

    Thời gian: 8h đến 11 giờ 30, ngày 09/02/2026 (Sáng thứ Hai)

STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định

1



Số Ngày 

Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định

24 18136 320 Ngô Thanh Bình Quốc
77/18 Tân Kỳ Tân Quý, phường 

Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú
Nguyễn Thùy Nhung Chín Hoàng 214 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

25 11213 331 Dương Văn Nhật
171/31 Lê Văn Thọ, phường 8, 

Gò Vấp
Dương Văn Phú Sau chùa Di Lạc 215 13/1/2026

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 15099 331 Phùng Văn Chung
334/17 Đoàn Văn Bơ, phường 

16, quận 4
Phùng Văn Ngâm Trấn Quốc 215 13/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

27 9037 353 Thái Văn Saha
247/26/5A Lạc Long Quân, 

phường 3, quận 11
Thái Văn Đẩu Liên Ứng 505 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

28 9075 353 Trần Thanh Giang
31L/22 Ngô Sĩ Liên, phường 14, 

quận 8
Trần Thị Lý Liên Ứng 505 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

29 9447 353 Ngô Hoàng Hoa
443A Bình Quới, phường 28, 

quận Bình Thạnh
Đàm Văn Chính Liên Ứng 505 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

30 10094 353 Nguyễn Khánh Hưng
147 Nguyễn Lộ Trạch, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú 
Phạm Dậu Liên Ứng 505 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

31 11125 353 Nguyễn Hữu Vàng

C317E, KP Bình Hòa, phường 

Bình Nhâm, TP Thuận An, Bình 

Dương

Nguyễn Thị Kim Anh Sau chùa Di Lạc 505 22/01/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

32 11463 353 Cù Văn Tuấn
122/27/30/14/1 Tôn Đản, 

phường 10, quận 4
Nguyễn Thị Thu Nguyệt Sau chùa Di Lạc 505 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

33 11513 353 Nguyễn Văn Hảo
134-135 Lô X C/c Ngô Gia Tự, 

phường 2, quận 10
Đồng Thị Ánh Nga Sau chùa Di Lạc 505 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

34 11823 353 Nguyễn Thị Giàu
43U/1 Tôn Thất Thuyết, phường 

3, quận 4
Nguyễn Văn Sáng Sau chùa Di Lạc 505 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

35 13056 353 Nguyễn Hữu Đức
87/34 Hồ Thị Kỷ, phường 1, 

quận 10

Nguyễn Thị Phi Phượng 

(Tức: Nguyễn Thị Kim 

Phượng)

Trấn Quốc 505 22/01/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

36 13456 353 Lê Văn Dũng
1036/52/26 Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 5, quận Tân  Bình
Lê Văn Minh Trấn Quốc 505 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

37 13894 353 Lê Thị Hạnh
B384/136 Đoàn Văn Bơ, phường 

16, quận 4
Lê Thị Tý Trấn Quốc 505 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

38 13895 353 Dương Thị Hồng Mai
332X/7 Võ Văn Kiệt, phường 

Cầu Ông Lãnh
Cái Văn Lắm Trấn Quốc 505 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

39 13972 353 Dương Ngọc Tường
Ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, 

Châu Thành, Tiền Giang
Dương Ngọc Thọ Trấn Quốc 505 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

40 14208 353 Lưu Văn Ngô
98/14 Nguyễn Duy, phường 14, 

quận 8
Bùi Thị Tốt Trấn Quốc 505 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

41 15155 353
Nguyễn Thị Thái 

Thanh

73/56 Huỳnh Văn Bánh, phường 

17, quận Phú Nhuận
Lê Thị Thiện Trấn Quốc 505 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

42 6038 345 Nguyễn Thành Thiết
209/2 Quốc lộ 13, phường 26, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Thoa Giác Quan 502 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

43 10784 345 Trương Xuân Hường
56/51A Thích Quãng Đức, 

phường 5, quận Phú Nhuận
Nguyễn Bá Thanh Sau chùa Di Lạc 502 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

44 10823 345 Nguyễn Văn Két
Ấp Khu Phố, Xã Tân Hưng, 

Châu Thành, Tiền Giang
Hồ Văn Mười Sau chùa Di Lạc 502 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

45 10863 345 Nguyễn Thanh
103/26/19 Đường số 2, phường 

3, quận Gò Vấp
Phan Văn Lâu Sau chùa Di Lạc 502 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

46 10871 345 Nguyễn Thanh Thúy
117/29/10/8B Hồ Văn Long, 

phường Tân Tạo, quận Bình Tân
Nguyễn Thùy Thương Sau chùa Di Lạc 502 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

47 10889 345 Trương Xuân Hường
56/51A Thích Quãng Đức, 

phường 5, quận Phú Nhuận
Nguyễn Thị An Sau chùa Di Lạc 502 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

48 10896 345 Du Thị Thanh
66/10 Chiến Thắng, phường 3, 

quận Phú Nhuận
Nguyễn Thị Anh Sau chùa Di Lạc 502 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

49 10909 345 Trần Phương Ngọc
139/15/10 Chiến Lược, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân
Trần Văn Thao Sau chùa Di Lạc 502 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

50 10910 345 Nguyễn Thị Sót
155/16B TL41, phường Thạnh 

Lộc, quận 12
Nguyễn Văn Rút Sau chùa Di Lạc 502 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2



Số Ngày 

Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định

51 10920 345 Trần Thị Thu Trang 

C/c 47-57 Nguyễn Thái Bình, 

phường Nguyễn Thái Bình, quận 

1

Trần Thị Thu Cúc Sau chùa Di Lạc 502 20/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

52 10979 345 Đặng Văn Quang
159/56 Trần Văn Đang, phường 

11, quận 3
Nguyễn Khắc Loan Sau chùa Di Lạc 502 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

53 11071 345 Nguyễn Văn Hoàng
402/47A Hậu Giang, phường 12, 

quận 6
Nguyễn Thị Lắm Sau chùa Di Lạc 502 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

54 11103 345 Lâm Ngọc Cam
80/1/20 Hoàng Ngân, phường 

16, quận 8
Tạ Tài Sau chùa Di Lạc 502 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

55 11132 345 Nguyễn Trung Hậu
227/25B Nguyễn Trọng Tuyển, 

phường 8, quận Phú Nhuận
Nguyễn Thị Hảo Sau chùa Di Lạc 502 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

56 11134 345 Lý Ngọc Tâm
334/64 Chu Văn An, phường 1, 

quận Bình Thạnh
Mã Thị Thiệt Sau chùa Di Lạc 502 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

57 11137 345 Nguyễn Văn Thắng
628/89/1C Hậu Giang, phường 

12, quận 6
Nguyễn Văn Sâm Sau chùa Di Lạc 502 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

58 11157 345 Châu Trọng Quỳnh Sơn
310 Lô R C/c Nguyễn Kim, 

phường 7, quận 10
Chu Thị Hiên Sau chùa Di Lạc 502 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

59 11178 345 Nguyễn Văn Thắng
628/89/1C Hậu Giang, phường 

12, quận 6
Nguyễn Thị Hạnh Sau chùa Di Lạc 502 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

60 953 352 Đinh Quang Tuấn
1025/28F CMT8, phường 7, 

quận Tân Bình
Lại Như Khuê Bắc Việt 534 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

61 1097 352 Trần Quốc Tuấn
97/9 Lý Thường Kiệt, phường 4, 

quận Gò Vấp
Trần Mót Bắc Việt 534 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

62 1143 352 Mai Thị Hạnh
51 Kp3, Đông Hưng Thuận, 

quận 12
Mai Văn Ngàn Bắc Việt 534 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

63 1183 352 Nguyễn Thị Dung
94/21 Trần Khắc Chân, phường 

Tân Định, quận 1
Nguyễn Văn Xuân Bắc Việt 534 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

64 1204 352 Phạm Thái Hưng
131/20 Đường 3/2, phường 11, 

quận 10
Phạm Bá Kế Bắc Việt 534 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

65 1205 352 Phạm Thái Hưng
131/20 Đường 3/2, phường 11, 

quận 10
Phạm Thị Ngọc Thu Bắc Việt 534 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

66 1272 352 Lê Thị Hồng Lãnh 250 Nhật Tảo, phường 8, quận 10 Trương Hồng Tiến Bắc Việt 534 22/01/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

67 2989 352 Lại Thị Minh Phương
69 Nguyễn Bá Tòng, phường 11, 

quận Tân Bình 
Nguyễn Thị Huyền Đông Quan 534 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

68 2993 352 Nguyễn Thị Hồng
72A/16 Cô Giang, phường 2, 

quận Phú Nhuận
Phạm Thị Trước Đông Quan 534 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

69 3038 352 Lê Trường An

403 Lô C, C/c Nguyễn Văn 

Lượng 3, phường 16, Thống 

Nhất, quận Gò Vấp

Võ Thị Giỏi Đông Quan 534 22/01/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

70 3086 352 Huỳnh Xương Thanh
467E/22 Lê Đại Hành, phường 

11, quận 11

Mộ chữ Hoa ( Thích 

Nhuận )
Đông Quan 534 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

71 3100 352 Lương Thị Thâu
254/15 Thái Phiên, phường 8, 

quận 11

Mộ chữ Hoa (Lương 

Giang)
Đông Quan 534 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

72 3209 352 Trần Phi Hùng
55/25 Nguyễn Thông, phường 9, 

quận 3
Trần Thị Thanh Xuân Đông Quan 534 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

73 3428 352 Đoàn Thị Thu Thủy
104 Đình Nghi Xuân, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân
Đoàn Duy Tài Đông Quan 534 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

74 3431 352 Lý Tấn Kỳ
6-15 Diên Hồng, phường 1, quận 

Bình Tân
Tiết Trang Thơ Đông Quan 534 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

75 8237 352 Lê Thị Têrết
20/24/2 Phạm Ngọc, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Lê Lộc Lợi Hòa Hưng 534 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

76 9429 369 Nguyễn Thị Minh Hiền
Ấp 1, xã Long Thuận, Thủ Thừa, 

Long An 
Nguyễn Minh Tiến Liên Ứng 599 27/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

77 9472 369 Phan Văn Thạnh
204/35 Đoàn Văn Bơ, phường 

14, quận 4
Phan Thành Trung Liên Ứng 599 27/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3



Số Ngày 

Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định

78 9499 369 Nguyễn Văn Gấm
154/33F Âu Dương Lân, phường 

3, quận 8
Nguyễn Văn Nhung Liên Ứng 599 27/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

79 9662 369 Huỳnh Thị Ngọc Thanh
54/19 Hiệp Bình Chánh, 

Tphường Thủ Đức
Lê Ngọc Điểu Liên Ứng 599 27/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

80 9688 369 Nguyễn Thị Túy Nga
6A67/1 Ấp 6, Phạm Văn Hai, xã 

Tân Vĩnh Lộc
Hà Trung Cường Liên Ứng 599 27/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

81 9765 369 Đào Hữu Phước
541 Phan Văn Trị, phường 7, 

quận 5
Đào Hữu Lợi Liên Ứng 599 27/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

82 10031 369 Tạ Thị Tuyết Sương
98/25 Bùi Văn Ba, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7 
Tạ Hoàng Sơn Liên Ứng 599 27/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

83 10339 369 Lê Minh Hiếu
57/47 Hồ Thị Kỷ, phường 1, 

quận 10
Lê Văn Bá Liên Ứng 599 27/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

84 10574 369 Nguyễn Đăng Tùng 0 Phạm Thị Hợi Liên Ứng 599 27/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

85 10737 369 Nguyễn Văn Kiệt
136/12A Huỳnh Tấn Phát, 

phường Tân Thuận Tây, quận 7
Nguyễn Văn Huỳnh Sau chùa Di Lạc 599 27/1/2026

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

86 11164 369 Tăng Cẩm Hòa
106/27 Hòa Hưng, phường 13, 

quận 10 
Tăng Châu Sau chùa Di Lạc 599 27/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

87 11241 369 Lê Thị Kim Liên
209/16A Bến Vân Đồn, phường 

12, quận 4 
Nguyễn Thị Đáng Sau chùa Di Lạc 599 27/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

88 11696 369 Vũ Tiến Dũng
91/8 Nguyễn Khoái, phường 1, 

quận 4
Đỗ Thị Khiếu Sau chùa Di Lạc 599 27/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

89 11764 369 Lê Kim Phương
111 Lô R C/c Ngô Gia Tự, 

phường 2, quận 10 
Nguyễn Đắc Trường Sơn Sau chùa Di Lạc 599 27/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

90 11867 369 Nguyễn Thị Bích Liễu

133/70 Đường Liên khu 4-5, 

phường Bình Hưng Hòa B, quận 

Bình Tân

Nguyễn Thị Bích Thủy Sau chùa Di Lạc 599 27/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

91 11868 369 Nguyễn Thị Bích Liễu

133/70 Đường Liên khu 4-5, 

phường Bình Hưng Hòa B, quận 

Bình Tân

Nguyễn Vũ Phương Thảo Sau chùa Di Lạc 599 27/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

92 6219 342 Võ Văn Sơn
266/3/3 Tôn Đản, phường 4, 

quận 4
Thái Thị Lình Giác Quan 499 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

93 8419 342 Nguyễn Nam Hải
514 Lê Hồng Phong, phường 1, 

quận 10 
Nguyễn Nam Hùng Hòa Hưng 499 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

94 8506 342 Nguyễn Hoàng Vũ
206 Đô Đốc Lộc, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Biện Xuân Tuấn Hòa Hưng 499 20/1/2026

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

95 8978 342 Nguyễn Thị Út
202/47/4 Phạm Văn Hai, phường 

5, quận Tân Bình
Huỳnh Thị Thôi Liên Ứng 499 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

96 8997 342 Trần Thanh Sơn
19F Nguyễn Thị Tần, phường 2, 

quận 8 
Nguyễn Thị Hòa Liên Ứng 499 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

97 9022 342 Phạm Văn Cường
101/47/5 Gò Dầu, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thanh Phong Liên Ứng 499 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

98 9104 342 Dương Chí
110/22 Lê Quốc Hưng, phường 

13, quận 4

Mộ chữ Hoa ( Trần 

Trưởng A )
Liên Ứng 499 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

99 9118 342 Nguyễn Phong Nhã
98/27 Hoài Thanh, phường 14, 

quận 8
Trần Văn Mảnh Liên Ứng 499 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

100 9127 342 Nguyễn Ngọc Minh

62 Đường số 12, Kp5, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình 

Tân

Nguyễn Văn Thân Liên Ứng 499 20/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

101 9166 342 Hứa Quang Khải
759/9/34 Hương Lộ 2, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân

Mộ chữ Hoa ( Thuyền Nữ 

)
Liên Ứng 499 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

102 9370 342 Đặng Minh Sang
104 Lê Quang Định, phường 14, 

quận Bình Thạnh
Võ Thị Bé Liên Ứng 499 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

103 9406 342 Lê Vũ Đức Thắng
69/3 phường 4, Thành phố Cao 

Lãnh, Đồng Tháp
Huỳnh Thị Quới Liên Ứng 499 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

104 9420 342 Lê Đình Tâm
42/6 Nguyễn Văn Cừ, phường 

Cầu Kho, quận 1

Mộ không bia (Trần Đình 

Khuyên)
Liên Ứng 499 20/1/2026

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

4



Số Ngày 

Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định

105 9440 342 Nguyễn Thị Hóa
79/2A Tôn Thất Thuyết , 

phường 1, quận 4
Nguyễn Thị Hai Liên Ứng 499 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

106 4794 363 Huỳnh Thị Thanh Bình
203 lê Quang Sung, phường 6, 

quận 6
Huỳnh Hoàn Cầu Giác Quan 542 22/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

107 4798 363 Lê Thị Quế
3 Trà Khúc, phường 2, quận Tân 

Bình
Đậu Quang Khởi Giác Quan 542 22/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

108 4938 363 Tôn Nữ Nam Phương
74 C/c 5 Cao Thắng, phường 2, 

quận 3
Tôn Nữ Ngân Hà Giác Quan 542 22/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

109 5122 363 Võ Thị Nga
1/6/11/12 Đinh Bộ Lĩnh, phường 

15, quận Bình Thạnh
Phạm Ngọc Thi Giác Quan 542 22/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

110 5190 363 Hoàng Hữu Phước
332 Vườn Lài, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú
Hoàng Văn Cống Giác Quan 542 22/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

111 5677 363 Trương Ngọc Diệp
31/8 Trần Nhân Tôn, phường 9, 

quận 5
Lê Thị Giang Giác Quan 542 22/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

112 5753 363 Trần Thị Yến
Xóm 7, Nghi Xuân, Nghi Lộc, 

Nghệ An
Trần Thị Trúc Giác Quan 542 22/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

113 5780 363 Trương Thanh Tùng
168/9/4 Đường số 8, phường 11, 

quận Gò Vấp
Trương Thị Út Giác Quan 542 22/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

114 5786 363 Bô Thị Mai Hoa
34/26 Lê Văn Duyệt, phường 1, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Lan Giác Quan 542 22/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

115 5821 363 Nguyễn Tuấn Huy
C13/10 Tôn Đản, phường 13, 

quận 10
Nguyễn Vân Tâm Giác Quan 542 22/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

116 6024 363
Nguyễn Phạm Ngọc 

Bích

158/9F Hòa Hưng, phường 13, 

quận 10
Cao Thị Mun Giác Quan 542 22/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

117 6043 363 Trần Thị Yến Anh
29/15/2 Liên khu 10-11, phường 

Bình Trị Đông
Nguyễn Thị Nhõ Giác Quan 542 22/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

118 7772 363 Nguyễn Thị Kim Trang
127/99/16 Âu Cơ, phường 14, 

quận 11
Nìm Hải Triều Hòa Hưng 542 22/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

119 7897 363
Nguyễn Thụy Hồng 

Vân

41 Đỗ Thừa Luông, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Hồng Sơn Hòa Hưng 542 22/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

120 8249 363 Bùi Đức Hiển
11/24 Đỗ Thừa Luông, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Sượi Hòa Hưng 542 22/1/2026

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

121 8327 363 Lê Cửu
258/25/5 Cách mạng tháng 8, 

phường 10, quận 3
Lê Phước Hòa Hưng 542 22/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

122 4758 357 Lý Trung Tín
790/11 Hương Lộ 2, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân 
Trần Thị Thanh Trích Giác Quan 537 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

123 4801 357 Trần Thị Kim Cương
61/12/1/1 KP2 , phường Thạnh 

Xuân, quận 12
Trần Đăng Khoa Giác Quan 537 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

124 4864 357 Đặng Quang Vinh
C33/6A Đoàn Văn Bơ, phường 

13, quận 4 
Trần Thị Thuận Giác Quan 537 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

125 4910 357 Ngô Thị Công
728 trệt Trần Hưng Đạo, phường 

2, quận 5
Ngô Thùy Nhung Giác Quan 537 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

126 4993 357 Võ Ngọc Liên
134/16 Thành Thái, phường 12, 

quận 10 
Nguyễn Thiện Phước Giác Quan 537 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

127 5069 357 Trần Thị Tuyết
36PB Hoài Thanh, phường 14, 

quận 6 
Huỳnh Thế Hoan Giác Quan 537 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

128 5108 357 Phạm Thị Mỹ Dung
383/20 Lê Đức Thọ, phường 17, 

quận Gò Vấp
Phạm Văn Lương Giác Quan 537 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

129 5127 357 Nguyễn Duy Phương
200A Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 10, quận 3
Nguyễn Thị Gái Giác Quan 537 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

130 5181 357 Lý Thị Minh Nguyệt
769/352 Phạm Tế Hiển, phường 

4, quận 8
Lý Thị Hồng Trang Giác Quan 537 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

131 5328 357 Phan Thị Bích Liên
155/20 Phó Cơ Điều, phường 6, 

quận 11 
Phan Thị Bích Phương Giác Quan 537 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5



Số Ngày 

Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định

132 5529 357 Trần Thị Ngọc Nữ

18/9 Nguyễn Xuân Khoát, 

phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 

Phú

Trần Thị Ngọc Oanh Giác Quan 537 22/01/2026

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

133 5562 357 Trần Đức Tâm
245C1 Âu Cơ, phường 5, quận 

11

Trần Văn Xoài

Trần Văn Me
Giác Quan 537 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

134 5705 357 Đinh Văn Tây
143/3 Cô Giang, phường Cô 

Giang, quận 1
Đinh Văn Bồi Giác Quan 537 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

135 5743 357 Diệp Kim Phụng
75/29B Âu Dương Lân, phường 

3, quận 8
Lê Ngọc Dung Giác Quan 537 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

136 5745 357 Trần Huy Cường
428/2 Nguyễn Kiệm, phường 3, 

quận Phú Nhuận
Trần Thanh Huy Giác Quan 537 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

137 5871 357 Quang Thái Hồng
2/13 Cô Giang, phường 2, quận 

Phú Nhuận
Quang Hồng Nhi Giác Quan 537 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

138 5922 357 Trần Thanh Phong

409 L3 Lô B C/c Chợ Quán, 

Trần Bình Trọng, phường 1, 

quận 5

Huỳnh Văn Dũng Giác Quan 537 22/01/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

139 11714 347 Lê Hoàng Phi
139B Phan Văn Khỏe, phường 

2, quận 6
Lê Thị Thùy Linh Sau chùa Di Lạc 504 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

140 11730 347 Đặng Thị Hường
1570/140 Võ Văn Kiệt, phường 

7, quận 5 
Hồ Hoàng Trọng Sau chùa Di Lạc 504 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

141 11753 347 Trần Hoàng Gia
130/74 Tổ 46, Kp3, Tân Thới 

Nhất, quận 12
Nguyễn Thị Minh Ngọc Sau chùa Di Lạc 504 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

142 11755 347 Nguyễn Thị Tuyết Vân
152/54/30 Lạc Long Quân, 

phường 3, quận 11
Nguyễn Thị Hồng Vân Sau chùa Di Lạc 504 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

143 11824 347 Nguyễn Thị Hà 38 Đường 11, phường 4, quận 4 Trịnh Toàn Dũ Sau chùa Di Lạc 504 20/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

144 11829 347 Nguyễn Bảo Hiếu
9/11 Phạm Thị Tánh, phường 

Chánh Hưng
Phan Văn Nghĩa Sau chùa Di Lạc 504 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

145 11854 347 Phan Văn Thương
51Bis Lầu 1 Trần Hưng Đạo, 

phường 6, quận 5 
Phan Văn Nu Sau chùa Di Lạc 504 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

146 11869 347 Trương Thị Xuân Dung
2/15E Cao Thắng, phường Bàn 

Cờ
Võ Văn Nghĩa Sau chùa Di Lạc 504 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

147 11870 347 Võ Ngọc Thủy
17/39 Bình Long, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân 
Nguyễn Ngọc Đệ Sau chùa Di Lạc 504 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

148 11908 347 Lê Võ Thùy Luynh Đan
17 Đường 25A, phường Tân 

Quy, quận 7
Dương Minh Cường Sau chùa Di Lạc 504 20/1/2026

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

149 11952 347 Ngô Văn Tý
322 Lô A C/c Hiệp Bình Chánh, 

Thành phố Thủ Đức 
Ngô Đức Trọng Sau chùa Di Lạc 504 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

150 11978 347 Nguyễn Chí Lâm
104/10/1 Trần Bá Giao, phường 

5, quận Gò Vấp
Nguyễn Thị Lễ Sau chùa Di Lạc 504 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

151 11984 347 Trương Thị Nghĩa
492D Hậu Giang, phường 12, 

quận 6
Trương Thị Hương Sau chùa Di Lạc 504 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

152 12003 347 Đinh Thị Ngọc Hiệp
345/15G Hậu Giang, phường 5, 

quận 6
Trần Thị Phụng Sau chùa Di Lạc 504 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

153 12021 347 Thái Thị Kim Oanh
28/17 Huỳnh Khương An, 

phường 5, quận Gò Vấp
Thái Văn Tiếng Sau chùa Di Lạc 504 20/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

154 13087 349 Đinh Văn Hiệp
51 đường 10, phường Bình 

Trưng Tây, thành phố Thủ Đức
Phạm Văn Lợi Trấn Quốc 531 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

155 13119 349 Thái Muội Chảy
158 Nguyễn Thượng Hiền, 

phường 4, quận 3
Thái Quốc Chánh Trấn Quốc 531 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

156 13160 349 Lê Thanh Sơn
457/79 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 13, quận 10 
Trần Thị Thúy Trinh Trấn Quốc 531 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

157 13168 349 Võ Tấn Anh Kiệt
B3-15-05(15.05) C/c Lê Thành, 

phường An Lạc, quận Bình Tân 
Võ Thị Phương Ngọc Trấn Quốc 531 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

158 13247 349 Lương Kiết Bấn
63/7A Tân Hòa Đông, phường 

14, quận 6

Mộ chữ hoa (Lượng Dục 

Huệ)
Trấn Quốc 531 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

6



Số Ngày 

Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định

159 13304 349 Nguyễn Ngọc Cẩn
A105/28 Nguyễn Thần Hiến, 

phường 18, quận 4
Nguyễn Văn Sang Trấn Quốc 531 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

160 13574 349 Võ Thị Ngọc Thu
216/3 Nguyễn Văn Luông, 

phường Bình Phú
Lâm A Nhi Trấn Quốc 531 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

161 13679 349 Nguyễn Song Hiệp
Ấp An Nhơn Trung Thành, 

Vũng Liêm, Vĩnh Long
Nguyễn Văn Cần Trấn Quốc 531 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

162 13777 349 Trần Khoa Nam
72/19/17B Phan Đăng Lưu, 

phường Đức Nhuận
Nguyễn Thị Vân Trấn Quốc 531 22/01/2026

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

163 13831 349 Ngũ Lệ Phương
245/1B Hòa Hảo, phường 2, 

quận 10
Nguyễn Kim Hiệp Trấn Quốc 531 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

164 13871 349 Đinh Thị Thu Loan
7 Lô I khu Dân Cư Bình Tiên, 

phường 4, quận 6
Nguyễn Thị Hồng Trấn Quốc 531 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

165 13878 349 Nguyễn Thị Bạch Tuyết
15 Đào Duy Từ, phường 15, 

quận 10
Hoàng Thị Đào Trấn Quốc 531 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

166 13949 349 Phạm Thị Tuyết Loan
88 Bình Đông, phường 11, quận 

8
Lê Thị Phụng Trấn Quốc 531 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

167 14019 349 Lý Ngọc Tâm
334/64 Chu Văn An, phường 12, 

quận Bình Thạnh
Lý Thị Vàng Trấn Quốc 531 22/01/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN 
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